 PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022
 TRƯỜNG TH MĂNG ĐEN           (Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2021- HK1)
	LỚP 1A  (Nguyễn Thị Vạn)  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Sáng
	1
	Chào cờ (TN)
	Tiếng Việt  
	Toán
	   Toán
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục(Hân)      
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	   TNXH(thu) 
	

	
	4
	TNXH(thu) 
	Thể dục(Hân)
	Đạo đức(Hằng)
	Hát nhạc    
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	Toán
	ToánTC
	  T.Anh(An)
	Tiếng Việt  
	
	

	
	2
	Mỹ thuật(Tú)
	TVTC
	T.Anh(An)
	Tiếng Việt 
	
	

	
	3
	Toán TC
	HĐTN  
	  TVTC
	TVTC
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 1B (Nguyễn Thị Mai)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ(TN)
	Toán
	TNXH (thu)
	Tiếng Việt 
	TNXH(thu) 
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	 Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán 
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Đạo đức(Hằng)
	Hát nhạc
	Mỹ thuật(Tú)
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	T.Anh(An) 
	Thể dục (Hân)
	Toán TC (Hằng)
	Tiếng Việt
	
	

	
	2
	T.Anh(An)
	Thể dục (Hân)
	TVTC 
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	ToánTC(Hằng)
	HĐTN   
	TVTC
	TVTC
	GVCN 21 tiết
	

	LỚP 1C (Dương Thị Hằng)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ (TN)
	TNXH (thu)
	Hát nhạc 
	Tiếng Việt 
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	T.Anh(A)
	Tiếng Việt
	TNXH(thu) 
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Mỹ thuật(Tú) 
	T.Anh(A)
	Toán
	TVTC
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	ToánTC
	Tiếng Việt
	TVTC
	Tiếng Việt
	
	

	
	2
	Thể dục (Hân)
	Tiếng Việt
	TVTC
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	Thể dục (Hân)     
	HĐTN 
	ToánTC
	Đạo đức(Hằng)
	GVCN 23 tiết
	

	Lớp 1D (Nguyễn Thị Thùy Dương)(Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ (TN)
	Toán       
	Tiếng Việt    
	Đạo đức(Hằng)
	Toán
	

	
	2
	Mỹ thuật(Tú) 
	  TNXH (thu)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Hát nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH(thu)
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	TVTC
	T.Anh(A)
	ToánTC
	Tiếng Việt
	
	

	
	2
	TVTC
	T.Anh(A)
	Thể dục (Hân)
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	ToánTC    
	HĐTN 
	Thể dục(Hân)
	TVTC
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 2A (Phạm Thị Hạnh)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ(TN)
	Thể dục(Hân)
	Tiếng Việt
	   Hát nhạc
	Toán 
	

	
	2
	Toán
	Thể dục(Hân)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Đạo đức(Hằng)
	Toán
	Mỹ thuật(Tú)
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH (thu)
	Toán 
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	T.Anh(P) 
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	

	
	2
	T.Anh(P)
	ToánTC
	TVTC
	TNXH (thu)
	
	

	
	3
	TVTC
	HĐTN
	ToánTC
	TVTC
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 2B (Lê Thị Thanh Tâm)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ(TN)
	Mỹ thuật(Tú) 
	Toán 
	Tiếng Việt
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt    
	Đạo đức(hoa)
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH(thu)
	Tiếng Việt
	Thể dục(Hân)
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán 
	Toán  
	Tiếng Việt
	Thể dục(Hân)
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	Hát nhạc
	TVTC 
	   TNXH(thu)
	T.Anh(p)
	
	

	
	2
	TVTC
	Tiếng Việt
	ToánTC(Hằng)
	T.Anh(p)
	
	

	
	3
	ToánTC
	HĐTN
	TVTC(Hằng)
	Tiếng Việt
	GVCN 21 tiết
	

	LỚP 2C (Trần Thị Thanh Thúy)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ(TN)
	T.Anh(p)
	Toán
	Thể dục(Hân)    
	Toán  
	

	
	2
	Tiếng Việt
	T.Anh(p)
	Hát nhạc
	Thể dục(Hân)
	Đạo đức(Hằng)
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH(thu)
	Toán
	Mỹ thuật(Tú)
	

	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	

	
	2
	TNXH(thu)  
	TVTC
	TVTC
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	ToánTC 
	HĐTN
	ToánTC
	TVTC
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 3A (Trần Thị Thủy)    (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục(Hân)
	LT&C     
	Mỹ thuật(Tú)
	

	
	2
	Toán 
	Chính tả
	Thể dục(Hân)
	    Toán 
	Toán
	

	
	3
	Tiếng Anh(A)
	Tập viết  
	Tập đọc
	Tiếng Anh(A)  
	TLV
	

	
	4
	Tiếng Anh(A)
	TNXH(thu) 
	Toán
	 Tiếng Anh(A)
	SHL
	

	Chiều
	1
	Tập đọc-KC
	Hát nhạc    
	Tin học 
	Thủ công
	
	

	
	2
	Tập đọc-KC
	ToánTC
	Tin học
	  Chính tả
	
	

	
	3
	Đạo đức 
	HĐNGLL
	TVTC
	TNXH(thu)
	GVCN 21 tiết
	

	LỚP 3B (Phạm Thị Huệ)  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán   
	Toán 
	Thể dục(Hân) 
	

	
	2
	Toán
	Hát nhạc
	Tập đọc
	Tập viết
	Thể dục(Hân) 
	

	
	3
	Tin học 
	Chính tả
	Tiếng Anh(A)
	Chính tả
	Toán
	

	
	4
	Tin học 
	Đạo đức
	Tiếng Anh(A)
	  TLV
	SHL
	

	Chiều
	1
	Tập đọc-KC
	ToánTC
	LT&C  
	Tiếng  Anh(A)
	
	

	
	2
	Tập đọc-KC
	Mỹ thuật(Tú) 
	TNXH
	Tiếng Anh(A)
	
	

	
	3
	TNXH      
	HĐNGLL
	Thủ công  
	TVTC
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 3C (Hoàng Anh Cương)  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Anh(A) 
	Tiếng Anh(A)
	Toán
	

	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tiếng Anh(A) 
	Tiếng Anh(A)
	Chính tả
	

	
	3
	Tập đọc-KC
	TNXH 
	Toán
	Toán
	TLV
	

	
	4
	Tập đọc-KC
	Mỹ thuật(Tú) 
	Tập đọc
	Tập viết
	SHL
	

	Chiều
	1
	TVTC
	Tin học
	LT&C
	ToánTC
	
	

	
	2
	Thủ công
	Tin học
	   Đạo đức
	Thể dục(Hân)
	
	

	
	3
	TNXH
	HĐNGLL
	Hát nhạc
	Thể dục(Hân)
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP 4 A  (Lê Thị Phường  n)  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	  Tập đọc
	Tiếng Anh (P) 
	Kĩ thuật(Hằng)
	

	
	2
	Toán 
	LT&C
	Khoa học
	Tiếng Anh (P) 
	Toán
	

	
	3
	Mỹ thuật(Tú)
	Hát nhạc  
	Thể dục(Chg)
	TLV
	TLV
	

	
	4
	Tập đọc
	Khoa học
	Thể dục(Chg)
	LT&C
	SHL
	

	Chiều
	1
	Đạo đức(Hằng) 
	K.chuyện
	Tiếng Anh (P)
	Tin học 
	
	

	
	2
	Chính tả
	Lịch sử 
	Tiếng Anh (P)
	Tin học
	
	

	
	3
	Địa lí
	HĐNGLL
	Toán
	Toán
	GVCN 21 tiết
	

	LỚP 4 B  (Nguyễn Trường Giang) )  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán 
	Tiếng Anh (P)
	Thể dục(Chg)
	Toán 
	

	
	2
	Toán
	LT&C 
	Tiếng Anh (P)
	Thể dục(Chg)
	TLV                 
	

	
	3
	Tập đọc
	 Tiếng Anh (P)
	K.chuyện
	Khoa học
	Khoa học
	

	
	4
	Chính tả
	Tiếng Anh (P)
	Toán
	Toán
	SHL
	

	Chiều
	1
	Tin học 
	Đạo đức(Hằng)
	Tập đọc
	LT&C
	
	

	
	2
	Tin học
	Kĩ thuật(Hằng)
	TLV
	Lịch sử
	
	

	
	3
	Mỹ thuật(Tú)
	HĐNGLL
	Địa lí 
	  Hát nhạc
	GVCN 21 tiết 
	

	LỚP 4C  (Trần Thị Ái Phượng)   (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	K.chuyện    
	TLV
	Kĩ thuật 
	

	
	2
	Toán
	LT&C 
	Tập đọc
	LT&C
	Toán                  
	

	
	3
	     Tập đọc
	  Tin học
	Tiếng Anh (p)
	Thể dục(Chg)
	TLV
	

	
	4
	Khoa học  
	  Tin học
	Tiếng Anh (p)
	Thể dục(Chg)
	SHL
	

	Chiều
	1
	Mỹ thuật(Tú)
	Tiếng Anh (p)
	    Hát nhạc
	Toán
	
	

	
	2
	Chính tả
	Tiếng Anh (p)
	Toán
	Địa lí
	
	

	
	3
	Đạo đức
	HĐNGLL
	Lịch sử
	Khoa học 
	GVCN 23 tiết  
	

	LỚP 5A (Ngô Thị Hồng)  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh (A)
	Tập đọc
	LT&C
	Tiếng Anh (A)
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh (A)
	Toán   
	Kĩ thuật(Hằng)       
	Tiếng Anh (A) 
	

	
	3
	Tập đọc
	Toán
	Tin học
	Toán 
	Toán 
	

	
	4
	Khoa học
	LT&C
	Tin học
	Lịch sử    
	SHL
	

	Chiều
	1
	Chính tả
	Mỹ thuật(Tú)
	TLV
	Hát nhạc     
	
	

	
	2
	Thể dục(Chg)
	K.chuyện
	Địa lí 
	    Đạo đức(Hằng)
	
	

	
	3
	Thể dục(Chg)
	HĐNGLL 
	Khoa học      
	TLV
	GVCN 21 tiết
	

	LỚP  5B (Nguyễn Thị Hợp) (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ
	    Tin học
	Tập đọc
	Toán 
	Toán
	

	
	2
	Toán
	    Tin học
	Toán
	LT&C   
	TLV
	

	
	3
	Tiếng Anh (P)
	LT&C
	Khoa học
	Tiếng Anh (P)
	Lịch sử
	

	
	4
	Tiếng Anh (P)
	K.chuyện
	Kĩ thuật  
	Tiếng Anh (P)
	SHL
	

	Chiều
	1
	Tập đọc
	Toán
	TLV
	Mỹ thuật(Tú) 
	
	

	
	2
	Chính tả
	Khoa học
	Hát nhạc
	Thể dục(Chg)
	
	

	
	3
	Đạo đức
	HĐNGLL 
	Địa lí       
	Thể dục(Chg)
	GVCN 23 tiết
	

	LỚP GHÉP  1+2  (Nguyễn Thị Thu Hà) )  (Thực hiện từ  20/9/2021)

	Sáng
	1
	Chào cờ(TN)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật(Tú)
	T.Anh(P)
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.Anh(P)
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Thể dục (hân)
	Tiếng Việt
	Toán
	

	
	4
	Toán
	     T.Nghiệm  
	Thể dục (hân)
	Toán
	SHL(TN)
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Đạo đức(thu)
	Toán 
	Tiếng Việt 
	
	

	
	2
	Tiếng Việt*  
	TNXH(thu)
	Tiếng Việt
	Toán*   
	
	

	
	3
	Hát nhạc(Chung)
	TNXH(thu)           
	Tiếng Việt  
	
	GVCN 23 tiết
	


Ghi chú: 1. Đ/c Phương(GVTA) dạy môn tiếng Anh các lớp 2,4,5B; Tổng 24 tiết (Chương trình tiếng Anh lớp 1, 2; 2tiết/tuần; Chương trình tiếng Anh lớp  4, 5,  4tiết/tuần).

 
2. Đ/c An(GVTA) dạy môn tiếng Anh các lớp 1, 3, 5A; Tổng 24 tiết (Chương trình tiếng Anh lớp 1, 2; 2tiết/tuần; Chương trình tiếng Anh lớp 3, 4, 5,  4tiết/tuần).

3. Đ/c Hân (GVTD)dạy môn Thể dục từ lớp 1,2,3; Tổng 22 tiết.


4. Đ/c Tạ Thị Chung (GVTD)dạy môn Thể dục Khối lớp 4 & khối 5; Tổng 10 tiết và Tổng phụ trách Đội.

5. Đ/c Lê Văn Chung (GVAN)dạy môn Âm nhạc từ lớp 1 - 5: 16 tiết; Mỹ thuật  lớp 2, 
3 tiết, tổng cộng 19 tiết, Kiêm y tế học đường. 

6. Đ/c Sang (GVTin học)dạy môn Tin học lớp 3-5; Tổng 16 tiết và Kiêm công tác Văn phòng.

7. Đ/c Thu (GVTHĐaM): Dạy môn TNXH lớp 1, 2, 3A; Đạo đức lớp 1+2; Tổng 19 tiết.
 
8. Đ/c Hoa (GVTHĐaM): Dạy môn Đạo đức lớp 1, 2, 4A,4B, 5A; Mĩ thuật lớp 1; kĩ thuật 4A, 4B,5A; TC toán 1B(1tiết), 2B(1tiết) , TC TV 2B(1tiết), Tổng 21 tiết.

8. GVCN 23 tiết.

Thời Khóa biểu này áp dụng từ Tuần 01 (Từ ngày 20/9/2021)- Học kì I-Năm học 2021-2022.
                                                                                               Ngày 16 tháng 9 năm 2021
              HIỆU TRƯỞNG                                                            CHUYÊN MÔN
               Cao Thị Nguyệt                                                              Nguyễn Văn Thuận
